
DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2017 

STT 

Tên sản phẩm 
Năm 

công bố 
Tác giả 

Đối tượng (Chính qui, 

liên thông) 

1 

Thực trạng chăm sóc người bệnh 

tăng huyết áp tại khoa Nội, trung 

tâm y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn quí 1 năm 2017 

2017 
Nguyễn Thị Thuỳ 

Linh 
Liên thông chính qui 

2 

Mô tả thực trạng tuân thủ sử dụng 

thuốc Tenoforvir của người bệnh 

viêm gan B tại phòng khám nhiệt 

đới Bệnh viện ĐK Hà Đông, quí 

1 năm 2017 

2017 Nguyễn Đăng Quí Liên thông chính qui 

3 

Thực trạng tuân thủ sử dụng 

thuốc Isulin của người bệnh đái 

tháo đường typ 2 tại khoa Khám 

bệnh, bệnh viện Nội tiết Yên Bái, 

quí 1 năm 2017 

2017 Tạ Thị Diệu Thu Liên thông chính qui 

4 

Thực trạng tuân thủ tiêm bắp của 

học sinh điều dưỡng, trường 

Trung cấp Y dược Phạm Ngọc 

Thạch, thực tập tại khoa Nội bệnh 

viện Đa khoa Đức Giang từ tháng 

2 đến tháng 3 năm 2017 

2017 Hoàng Thị Vân Liên thông chính qui 

DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2018 

STT 

Tên sản phẩm 
Năm 

công bố 
Tác giả 

Đối tượng (Chính qui, 

liên thông) 

1 

Chăm sóc phục hồi chức năng 

vận động cho người bệnh liệt nửa 

người do đột quỵ não tại bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 

2018 

2018 
Nguyễn Thị Nữ 

Huấn 
Chính qui 

2 

Thực trạng phòng chống loét cho 

người bệnh liệt nửa người tại 

khoa thần kinh bệnh viện đa khoa 

tỉnh Nam Định 

2018 Trần Thị Ngọc Ánh Chính qui 

3 

Thực trạng về bệnh tâm thần phân 

liệt và một số biện pháp chăm sóc 

thích hợp cho người bệnh tâm 

thần phân liệt tại bệnh viện tâm 

thần tỉnh Nam Định 

2018 Đào Thị Duyên Chính qui 



4 

Thực trạng bệnh loạn thần do 

rượu và một số giải pháp chăm 

sóc hiệu quả cho người bệnh loạn 

thần do rượu tại bệnh viện Tâm 

thần tỉnh Nam Định. 

2018 
Đỗ Thị Phương 

Thảo 
Chính qui 

5 

Thực trạng quản lý, chăm sóc, 

theo dõi người bệnh đái tháo 

đường tại bệnh viện đa khoa 

Thành phố Nam Định năm 2017 

2018 Trần Hữu Tài Liên thông vừa làm học 

6 

Khảo sát các kỹ thuật, thủ thuật 

được thực hiện tại khoa Thần 

kinh bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định 

2018 Nguyễn Ngọc Mai Chính qui 

7 

Thực trạng thay băng rửa vết 

thương mổ tại khoa Ngoại tổng 

hợp bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 

Định năm 2018 

2018 Trần Thị Hậu Chính qui 

8 

Thực trạng chăm sóc người bệnh 

Thoái hoá khớp thể can thận âm 

hư tại bệnh viện Y học Cổ truyền 

tỉnh Nam Định 

2018 Đồng Thị Tố Uyên Chính qui 

9 

Thực trạng chăm sóc vận động 

người bệnh sau phẫu thuật gãy 

thân 2 xương cẳng chân tại khoa 

chấn thương chỉnh hình Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 

2018 

2018 Đặng Tiến Đạt Chính qui 

10 

Thực trạng chăm sóc vận động 

người bệnh sau phẫu thuật gãy 

thân 2 xương cẳng chân tại khoa 

chấn thương chỉnh hình Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 

2018 

2018 
Nguyễn Thị Hương 

Lan 
Chính qui 

11 

Thực trạng thực hành quy trình 

tiêm an toàn của sinh viên khoá 

10 thực tập tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Nam Định năm 2018 

2018 
Nguyễn Thị Phương 

Duyên 
Chính qui 

12 

Thực trạng thực hành quy trình 

rửa tay thường quy của sinh viện 

khoá 10 thực tập tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Nam Định năm 2018 

2018 Đào Thị Thu Hà Chính qui 



13 

Đánh giá thực trạng thực thay 

băng vết thương vùng hàm mặt 

tại khoa RHM Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh nam Định năm 2018 

2018 Đinh Thị Thu Hồng Chính qui 

14 

Đánh giá nhận thức của bà mẹ về 

chăm sóc trẻ em dưới 5 tuổi mắc 

Viêm Phổi tại khoa hô hấp Bệnh 

viện Nhi tỉnh Nam Định năm 

2018 

2018 Dương Thị Lan Chính qui 

15 

Đánh giá nhận thức của bà mẹ vè 

chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi mắc 

bệnh tiêu chảy cấp tại Bệnh viện 

Nhi tỉnh Nam Định năm 2018 

2018 Phạm Thanh Huyền Chính qui 

16 

Khảo sát nhận thức về nuôi con 

bằng sữa mẹ của các bà mẹ sau 

sinh tại Bệnh viện Phụ sản Nam 

Định. 

2018 Đỗ Thị Ngọc Lan Chính qui 

17 

Thực trạng nhu cầu giáo dục sức 

khỏe của người bệnh đái tháo 

đường tại Khoa Nội tổng hợp, 

bệnh viện Đa khoa Tỉnh Nam 

Định. 

2018 Mai Thị Thuý Ngọc Chính qui 

18 

Thực trạng kiến thức tự chăm sóc 

bàn chân ở bệnh nhân đái tháo 

đường type 2 tại Khoa Nội Tổng 

hợp, bênh viện Đa khoa Tỉnh 

Nam Định. 

2018 
Trần Thị Quỳnh 

Trang 
Chính qui 

19 

Thực trạng chăm sóc sản phụ sau 

mổ đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Nam 

Định 

2018 Phạm Thị Chiên Chính qui 

20 

Thực trạng thực hành tự chăm sóc 

hô hấp của người bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính tại Khoa Nội 

Tổng hợp, bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nam Định 

2018 
Nguyễn Thanh 

Thuý 
Chính qui 

21 

Thực trạng kiến thức phòng và 

chăm sóc trẻ bị viêm phổi của bà 

mẹ có con từ 2 tháng đến 5 tuổi 

tại bệnh viện Nhi Nam Định 

2018 Phạm Hữu Điệp Chính qui 

22 

Thực trạng kiến thức về phòng và 

xử trí sốc phản vệ của sinh viên 

Đại học Điều dưỡng chính quy 

khóa 10, trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định. 

2018 Đàm Thuỳ Dương Chính qui 



23 

Thực trạng kiến thức về chế độ 

dinh dưỡng của người bệnh đái 

tháo đường type 2 tại khoa Nội 

tổng hợp, bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nam Định. 

2018 Bùi Thị Dung Chính qui 

24 

Thực trạng kiến thức về chăm sóc 

hô hấp của người bệnh bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính tại khoa Nội 

tổng hợp bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Nam Định năm 2018 

2018 Nguyễn Thị Phượng Chính qui 

25 

Thực trạng chăm sóc và dự phòng 

loét ép ở người bệnh tai biến 

mạch máu não tại đơn nguyên đột 

quỵ Khoa thần kinh Bệnh viên Đa 

khoa tỉnh Nam Định 

2018 Phạm Thị Vui Chính qui 

26 

Kiến thức thực hành về quản lý 

chất thải Y tế của nhân viên Y tế 

tại khoa khám bệnh bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định 

2018 Bùi Thị Thanh Mai Chính qui 

27 

Thực trạng kiến thức chế độ ăn 

của người bệnh tăng huyết áp và 

một số yếu tố liên quan. 
2018 Lê Thị Thuỳ Chính qui 

28 

Thực trạng kiến thức thực hành 

phòng lây nhiễm viêm gan B của 

sinh viên năm thứ nhất trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định 

2018 Nguyễn Thị Dung Chính qui 

DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2019 

STT Tên sản phẩm 
Năm 

công bố 
Tác giả 

Đối tượng (Chính qui, 

liên thông) 

1 

Thực trạng chăm sóc người bệnh 

sau phẫu thuật viêm ruột thừa cấp 

tại khoa ngoại tổng hợp bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Nam Định 

2019 Đào Thúy Liên Chính qui 

2 

Thực trạng kiến thức, thực hành 

phân loại rác thải y tế của sinh 

viên ĐHCQK12 khi đi thực hành 

lâm sàng tại bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Nam Định năm 2019 

2019 
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm 
Chính qui 

3 

Thực trạng về giấc ngủ ở bệnh 

nhân trầm cảm nằm điều trị tại 

bệnh viện Tâm thần tỉnh Nam 

Định năm 2019 

2019 
Trần Thị Hồng 

Thắm 
Chính qui 



4 

Thực trạng tự chăm sóc của người 

bệnh đái tháo đường typ 2  tại 

khoa Nội tổng hợp bệnh viên đa 

khoa tỉnh Nam Định năm 2019 

2019 Cao Thùy Linh Chính qui 

5 

Thực trạng về trầm cảm và một số 

yếu tố nguy cơ dẫn đến trầm cảm 

sau sinh tại bệnh viện phụ sản 

nam định  

2019 Hoàng Thị Vân Anh Chính qui 

6 

Chăm sóc người bệnh đột quỵ 

não tại khoa nội thần kinh bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định 

2019 Nguyễn Trang Linh Chính qui 

7 

Chăm sóc người bệnh nhồi máu 

não tại khoa nội thần kinh bệnh 

viện đa khoa tỉnh Nam Định 

2019 Vũ Thị Thu Hà Chính qui 

8 

Quan điểm và sự tự tin đạt chuẩn 

năng lực cơ bản Điều dưỡng Việt 

Nam của sinh viên Đại học Điều 

dưỡng chính qui trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định năm 2019 

2019 Bùi Thị  Nga Chính qui 

9 

Khảo sát kiến thức dự phòng 

chăm sóc biến chứng mắt của 

người bệnh đái tháo đường tại 

khoa Nội tổng hợp bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định năm 2019 

2019 Phạm Thúy Hường Chính qui 

10 

Kiến thức về tiêm an toàn của 

sinh viên đại học chính quy 

trường Đại học điều dưỡng Nam 

Định năm 2019. 

2019 Lê Thị Đoan Huyền Chính qui 

11 

Thực trạng công tác hướng dẫn 

kiểm soát huyết áp tại nhà cho 

người bệnh của điều dưỡng tại 

bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 

năm 2019 

2019 Hoàng Thị Trang Chính qui 

12 

Thực trạng kiến thức và thực 

hành phòng tái phát loét dạ dày tá 

tràng ở người bệnh đang điều trị 

tại khoa nội tiêu hóa bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định năm 2019 

2019 
Nguyễn Thị Ngọc 

Tú 
Chính qui 



13 

Khảo sát kiến thức về cách nhận 

biết sớm dấu hiệu tụt huyết áp và 

các yếu tố liên quan đến kiến thức 

về tụt huyết áp trong quá trình lọc 

máu của bệnh nhân lọc máu chu 

kỳ tại khoa thận nhân tạo bệnh 

viện Công an tỉnh Nam Định 

2019 Trần Thị Tâm Chính qui 

14 

Khảo sát kiến thức, thái độ, kỹ 

năng sử dụng Oresol trong chăm 

sóc tiêu chảy của các bà mẹ tại 

khoa nội tổng hợp bệnh viện Nhi 

tỉnh Nam Định năm 2019 

2019 Đỗ Thị Thủy Chính qui 

15 

Thực trạng tuân thủ chế độ dinh 

dưỡng của người bệnh suy thận 

lọc máu chu kỳ tại bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định năm 2019 

2019 
Phạm Thị Thanh 

Duyên 
Chính qui 

16 

Thực trạng tuân thủ điều trị ở 

người tăng huyết áp trên 55 tuổi 

tại xã Lộc Hòa, Thành phố Nam 

Định năm 2019 

2019 
Nguyễn Thị Hoài 

Thương 
Chính qui 

17 

Đánh giá tình hình sử dụng hóa 

chất bảo vệ thực vật của người 

trồng hoa cây cảnh tại xã Nam 

Phong thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định năm 2019 

2019 
Nguyễn Đức Khánh 

Duy 
Chính qui 

18 

Nhận thức về chế độ ăn hợp lý 

của người bệnh đái tháo đường 

typ 2 đang điều trị ngoại trú tại 

bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 

năm 2019 

2019 Bùi Hà Trang Chính qui 

19 

Đánh giá vai trò của người chồng 

trong chăm sóc sức khỏe vợ khi 

có thai tại phường Vị Xuyên, 

Thành phố Nam Định năm 2019 

2019 Lê Thị Linh Chính qui 

 


